
Nam Nữ

1 1 HOANG THI NGOC 07/07/1994 163337630 C9582409 Machining
Matsumoto Seisakusho 

kabushikigaisha
2 2 DO THI BICH NGOC 22/06/2003 25303000552 C9790650 Machining

Matsumoto Seisakusho 

kabushikigaisha
3 3 NGUYEN VIET HOANG 12/05/2002 132506782 C9772458 Machining

Matsumoto Seisakusho 

kabushikigaisha

1 4 PHAM QUANG TOAN 13/08/1988 30088022580 C9878767
Application of 

construction 
Kabushikigiasha Maruyasu

2 5 NGUYEN KHUONG DUY 08/04/1990 121804949 C9765423 Scaffolding Kabushikigaisha Koutaku

3 6 NGUYEN TRUNG KIEN 10/05/1992 38092017907 C9772902 Scaffolding
Kabushikigaisha  Morita 

Kensetsu

1 7 PHAM VAN AT 24/09/2001 33201000448 C7789581 Welding* Kabushikigaisha Sakiokagumi

2 8 NGUYEN KIM TUONG 16/04/2001 40201015737 C9960611 Welding* Kabushikigaisha Sakiokagumi

3 9 PHAM NGOC CONG 21/03/1991 36091015872 C9980580 Plastering
Kabushikigaisha Sawano 

kougyou

4 10 LE VAN PHU 25/05/1989 30089022505 C9989201

Application of 

construction 

equipment*

Yokozeki Kensetsu 

Kabushikigaisha

5 11 LE HUU THANH 15/10/1998 215564773 C9415566
Building sheet metal 

work
Kabushikigaisha Shinnikkin

6 12 NGUYEN VAN SANG 30/04/2001 184358939 C9386194
Building sheet metal 

work
Kabushikigaisha Shinnikkin

7 13 LE QUANG DAO 02/10/1996 215451153 C9104621
Building sheet metal 

work
Kabushikigaisha Shinnikkin

1 14 Trần Văn Phương 1995
40095005704 C9582535 Aoki food

2 15 Lê Văn Hậu 1992
186904302 C6773351

Aoki food

3 16 Dư Vân Thế 1992
187027192 C8396059

Aoki food

4 17 Cù Huy Giang 1993
42093006697 C9571513

Aoki food
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1 18 Dương Văn Chính 10/22/1994

231217835 C9433853 ibana tosou kabushiki gaisha

2 19 Trần Văn Hai 6/10/1993
205719607 C7146421 ibana tosou kabushiki gaisha

3 20 Phạm Quốc Long 3/10/1991
42091006441 C9783089 kabushikigaisha 

4 21 Kiều Duy Quang 7/31/1995
272646581 C9469692 kabushikigaisha 

5 22 Nguyễn Văn Hùng 5/30/1995
1095010123 K0082108 kabushikigaisha 

6 23 Hà Ngọc Thuyên 1/29/2002
132412902 K0187872 kabushikigaisha joushun juuki

7 24 Hà Anh Tú 5/7/2003
25203001911 K0187873 kabushikigaisha joushun juuki

8 25 Lô Văn Linh 5/28/1996 38096009640 K0365036
kabushikigaisha joushun juuki

9 26 Hoàng Văn Đức 1/22/1999 25099007730 K0425601
Kabushikigaisha iwaki kogyo 

10 27 Hà Bình Lưu 8/18/1995 K0576606
Kabushikigaisha iwaki kogyo 

11 28 Hà Xuân Anh 12/27/2000
K0179019 Kabushikigaisa Sudoukougyou

12 29 Nguyễn Thị Nhung 10/6/2003
C9907009 f-one co.,ltd

13 30 Nguyễn Thị Hằng 10/11/1984
C9981124 f-one co.,ltd

14 31 Vũ Thị Len 1/3/1988
K0244565 f-one co.,ltd

15 32 Tạ Thu Hường 5/17/2003
K0247596 f-one co.,ltd

16 33 Lê Thị Huyền Trang 3/24/2001
K0242256 f-one co.,ltd

17 34 Phan Thị Minh Trang 4/4/2003
K0242227 f-one co.,ltd

18 35 Lê Huyền Trang 5/16/2001
K0367185 f-one co.,ltd

19 36 Vũ Thùy Trang 9/14/2000
K0428208

Toku yuugengaisha

1 37 Hoàng Văn Tỉnh 1996
 K0184850 KABUSHIKIGAISHA KOSEI

2 38 Hoàng Minh Toan 1993
K0249052 KABUSHIKIGAISHA KOSEI

Tháng 10

Tháng 9



3 39 Nguyễn Việt Tiến 1995
K0306750 KABUSHIKIGAISHA KOSEI

4 40 Nguyễn Ngọc Tuyền 1989
K0242285 KABUSHIKIGAISHA KOSEI

5 41 Vũ Văn Nam 1992
P00294083 TECHSTAR

6 42 Nguyễn Văn Việt 2001
P00127980 TECHSTAR

7 43 Nguyễn Văn Điều 2000
K0405020 Yuugengaisha Tekusuta

8 44 LÊ HỒNG ĐỨC 6/23/2002
C9626215 Yokohama sougou kabushikigaisha

9 45 Phạm Văn Hoá 9/10/1993
P00015565 Kabushikigaisha Tanakakikou

10 46 Nguyễn Quang Đông 10/16/1992
C2974421 Kabushikigaisha Tanakakikou

1 47 Nguyễn Quang Huy 6/21/1998
K0242226

"MARUYASU

株式会社マルヤス"

2 48 Đặng Thế Hùng 1996
K0306745

"NARUTECHU KOGYO

有限会社成鉄工業"

3 49 Đỗ Trọng Hải 1999
K0233194

"NARUTECHU KOGYO

有限会社成鉄工業"

4 50 Lê Văn Minh 1992
C7062190

"KABUSHIKIGAISHA 

FUJIKEN

株式会社フジケン"

5 51 Nguyễn Tiến Tùng 1994
C9961179

"KABUSHIKIGAISHA 

NAKAHIRO ROOD

株式会社中博ロード"

6 52 Trịnh Khắc Tú 2001
K0239007

"KABUSHIKIGAISHA 

NAKAHIRO ROOD

株式会社中博ロード"

7 53 Phạm Quang Mạnh 1989
K0375425

"ＫＡＷＡＳＡＫＩ　ＫＵＲＥ

Ｎ

株式会社川崎クレーン"

8 54 Phạm Tiến Nguyễn 1985
C8186585

"ＫＡＷＡＳＡＫＩ　ＫＵＲＥ

Ｎ

株式会社川崎クレーン"

9 55 Phạm Văn Tính 1984

P00099585

"ＫＡＷＡＳＡＫＩ　ＫＵＲＥ

Ｎ

株式会社川崎クレーン"

10 56 Lê Tuấn Anh 1999

K0570116

"NARUTECHU KOGYO

有限会社成鉄工業"

11 57 Phan Vĩnh Hợp 2001

P00367498

"MARUHAGISOKEN

株式会社マルハギ創建"

Tháng 10

Tháng 12



12 58 Trần Văn Duy 2001

C9586333

"KABUSHIKIGAISHA 

FUKUDA KOUGYOU 

株式会社福田工業"

13 59 Hoàng Công Hoàn 8/24/1990

K0376653

"Yuugengaisha Daishou 

有限会社大勝"

14 60 Hà Quang Thảo 5/19/2001

K0302114

"Yuugengaisha Daishou 

有限会社大勝"

15 61 Nguyễn Tiến Hiệp 5/30/1994

K0042735

"Kabushikigaisha Burning

株式会社バーニング"

16 62 Nguyễn Văn Lập 8/28/1995

P00241568

17 63 Vũ Đình Liêm 8/6/1994

P00485102

"Kabushikigaisha morita kensetsu

株式会社森田建設"

Tháng 12


